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CHƯƠNG II: CHƯƠNG TRÌNH ĐƠN GIẢN

Tiết 4: CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH
I. Mục tiêu
  1. Kiến thức:
- Hiểu chương trình là sự mô tả của thuật toán bằng một ngôn ngữ lập trình.

  

- Biết được cấu trúc chung của một chương trình và các thành phần của ngôn ngữ lập trình.

- Liệt kê được một số kiểu dữ liệu chuẩn trong Pascal.

  

- Biết được cách khai báo biến và một số lưu ý khi đặt tên biến.

  2. Kỹ năng
- Nhận biết được các thành phần của một chương trình đơn giản.

- Phân biệt được các kiểu dữ liệu chuẩn.

- Thực hiện được khai báo biến cho các chương trình đơn giản.

II. Chuẩn bị
1. Giáo viên
- Giáo án, SGK, sách giáo viên.

2. Học sinh
- Vở ghi, sách giáo khoa, đồ dùng học tập.

III. Tổ chức các hoạt động học tập
1. Ổn định tổ chức lớp:

 2. Kiểm tra bài cũ:

 3. Tiến trình bài học
	Hoạt động của thầy và trò 
	Nội dung


WOR

		2

	0 … 216 - 1


	LONGINT

	4

	-231 … 231 - 1



	2. Kiểu thực

Tên kiểu

Miền giá trị

Số Byte

REAL

0 hoặc nằm trong (10-38 ( 1038)

6

EXTENDED

0 hoặc nằm trong (10-4932 ( 104932)

10

3. Kiểu kí tự

- Tên kiểu: CHAR

- Miền giá trị: Là các kí tự trong bảng mã ASCII gồm 256 ký tự

- Mỗi ký tự có 1 mã tương ứng từ 0 đến 255

- Các kí tự có quan hệ so sánh, việc so sánh dựa trên mã của từng kí tự.

Ví dụ: Trong bảng mã ASCII, các kí tự trong bảng chữ cái tiếng Anh xếp liên tiếp vối nhau, các chữ số cũng xếp liên tiếp, cụ thể: A mã 65; a mã 97, 0 mã 48

4. Kiểu logic

- Tên kiểu: Boolean

- Miền giá trị: Chỉ có 2 giá trị là TRUE (Đúng) hoặc FALSE (Sai)

- Khi viết chương trình bằng ngôn ngữ lập trình nào thì cần tìm hiểu đặc trưng của các kiểu dữ liệu của ngôn ngữ đó.

II. Khai báo biến

1) Cú pháp:

   Var <danh sách biến>: <kiểu số liệu>;

Trong đó:

· Danh sách biến: tên các biến cách nhau bởi dấu phẩy

· Kiểu dữ liệu: là một kiểu dữ liệu nào đó của ngôn ngữ Pascal

2) Chú ý: 

- Cần đặt tên biến sao cho gợi nhớ đến ý nghĩa của nó.

- Không nên đặt tên quá ngắn hay quá dài, dễ dẫn tới mắc lỗi hoặc hiểu nhầm.

- Kb biến quan tâm đến phạm vi giá trị.
	


4. Tổng kết và hướng dẫn học tập ở nhà
   * Tổng kết:

· Nhắc lại một số khái niệm mới.

·   Cho một chương trình mẫu về nhà yêu cầu học sinh phân biệt và chỉ rõ từng thành phần của chương trình đó.

· Các kiểu dữ liệu chuẩn: Kiểu số nguyên, kiểu số thực, kiểu kí tự, kiểu logic.

· Mọi biến trong chương trình phải được khai báo. Cấu trúc chung của khai báo biến trong Pascal:   Var     tên_ biến: tên_kiểu_dữ_liệu;

    * Hướng dẫn học tập ở nhà
    - Làm bài tập 1, 2, 3, 4, 5, sách giáo khoa, trang 35.

    - Xem trước Nội dung bài: Phép toán, biểu thức, lệnh gán, sách giáo khoa, trang 24.

 - Xem Nội dung phụ lục B, sách giáo khoa, trang 129: Một số kiểu dữ liệu chuẩn, một số thủ tục và hàm chuẩn.

